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A. TRẮC NGHIỆM
1. NHẬN BIẾT (6 câu)
Câu 1: Thuật ngữ là gì?
A. Là từ hoặc cụm từ cố định, được sử dụng theo quy ước của một lĩnh vực chuyên môn hoặc ngành khoa học nhất định.
B. Là những từ ngữ về chủ đề ma thuật, phép thuật, thường được dùng phổ biến trong truyện, phim.
C. Là những từ ngữ dùng để thuật lại một vấn đề gì đó.
D. Tất cả các đáp án trên.

Câu 2: Ta có khó có thể tìm hiểu nghĩa của thuật ngữ ở đâu?
A. Internet
B. Những người không có chuyên môn về chủ đề mà bạn quan tâm
C. Sách chuyên ngành
D. Từ điển chuyên ngành.

Câu 3: Câu nào sau đây không đúng?
A. Có những từ ngữ khi thì được dùng với tư cách là một thuật ngữ, khi lại được dùng như một từ ngữ thông thường.
B. Có những thuật ngữ đôi khi được dùng như từ ngữ thông thường.
C. Muốn xác định được một từ ngữ có phải là thuật ngữ hay không, cần phải dựa vào ngữ cảnh mà nó xuất hiện.
D. Thuật ngữ có tính chất khái quát hoá cao, mang tính trung tâm so với những từ ngữ thông thường.

Câu 4: “Sam, ông chợt nhớ lại câu chuyện ngụ ngôn này khi nghĩ tới những tấm bản đồ dẫn đường cho chúng ta.”
Hãy chỉ ra thuật ngữ trong câu trên.
A. Ngụ ngôn
B. Chuyện ngụ ngôn
C. Bản đồ
D. Tấm bản đồ

Câu 5: “Từ hôm đó, được thúc đẩy bởi một sứ mệnh có tính chất mặc khải, ông đi sâu nghiên cứu triết học, và trở thành nhà tư tưởng hàng đầu của thời trung đại.”
Hãy chỉ ra thuật ngữ trong câu trên.
A. Mặc khải
B. Nghiên cứu
C. Triết học
D. Nhà tư tưởng

Câu 6: “Con chữ trên trang sách hàm chứa văn hoá của một dân tộc, mang hồn thiêng của đất nước.”
Hãy chỉ ra thuật ngữ trong câu trên.
A. Con chữ
B. Văn hoá
C. Văn hoá, đất nước
D. Dân tộc

2. THÔNG HIỂU (5 câu)
Câu 1: “Thời nay, với sự xuất hiện của Internet và sách điện tử, cách đọc cũng đa dạng: đọc không chỉ là nhìn vào trang giấy và chữ in mà còn nhìn vào màn hình chiếu sáng.”
A. Internet
B. Internet, sách điện tử
C. Chữ in
D. Giấy

Câu 2: “Những ngày này, ở làng Phù Đổng đang diễn ra hội Gióng.”
Hãy chỉ ra thuật ngữ trong câu trên.
A. Ngày
B. Làng
C. Hội
D. Không có 

Câu 3: “Tôi may mắn hơn hàng vạn người khác khi được sống trong một gia đình ấm áp, đầy tình thương và tiếng cười.”
Hãy chỉ ra thuật ngữ trong câu trên.
A. May mắn
B. May mắn, gia đình
C. Tình thương
D. Không có.

Câu 4: “Các bằng chứng khảo cổ học cho thấy, ngoài việc biết đếm những vật thể vật lý, con người thời tiền sử có thể cũng đã biết đếm những đại lượng trừu tượng như thời gian - ngày, mùa, và năm.”
Hãy chỉ ra thuật ngữ trong câu trên.
A. Bằng chứng, khảo cổ học, vật lí, tiền sử, đại lượng
B. Trừu tượng, ngày, tháng, năm
C. Khảo cổ học, tiền sử, đại lượng
D. Không có

Câu 5: “Nền văn minh Minoan đạt đến đỉnh cao trên đảo Crete vào khoảng năm 2700 đến 1450 trước Công nguyên.”
Hãy chỉ ra thuật ngữ trong câu trên.
A. Nền văn minh, Công nguyên
B. Nền văn minh
C. Minoan
D. Đảo Crete

3. VẬN DỤNG (3 câu)
Câu 1: “Để làm được bài toán đó, chỉ dùng công thức tính vận tốc là chưa đủ, bạn còn phải sử dụng công thức tính gia tốc.”
Hãy chỉ ra thuật ngữ trong câu trên và giải thích tại sao.
A. Công thức, vận tốc, gia tốc vì đây là những từ ngữ chuyên ngành vật lí.
B. Vận tốc, gia tốc vì đây là các đại lương vật lý.
C. Bài toán vì bài toán đang đề cập đến ở đây mới là thứ có tính chuyên môn còn vận tốc, gia tốc thì không.
D. Không có vì các từ chỉ dùng với nghĩa thông thường, không mang tính chuyên môn.

Câu 2: “Trong hình học, một hình tròn là vùng trong mặt phẳng giới hạn bởi một vòng tròn.”
Hãy chỉ ra thuật ngữ trong câu trên và giải thích tại sao.
A. Hình tròn vì có sự giải thích về mặt chuyên môn ở đây.
B. Hình học, hình tròn, mặt bằng vì đây là những từ ngữ chuyên ngành Toán học.
C. Giới hạn vì nó chỉ cách thức tạo nên không gian.
D. Không có vì các từ chỉ dùng với nghĩa thông thường, không mang tính chuyên môn.

Câu 3: “Đầu tiên, bạn nên vẽ hình vuông trước rồi vẽ sang hình cầu, cuối cùng tô màu là xong.”
Hãy chỉ ra thuật ngữ trong câu trên và giải thích tại sao.
A. Vuông, cầu. Đây là những từ ngữ chính.
B. Hình vuông, hình cầu. Đây là những thuật ngữ của Toán học.
C. Đầu tiên, rồi, cuối cùng. Đây là những từ ngữ trong Văn học.
D. Không có vì các từ chỉ dùng với nghĩa thông thường, không mang tính chuyên môn.

4. VẬN DỤNG CAO (1 câu)
Câu 1: “Có thằng đấy nữa thì ngon rồi, nó rê bóng kĩ thuật lắm đấy.”
Hãy chỉ ra thuật ngữ trong câu trên và giải thích tại sao.
A. Rê bóng vì đây một cách kiểm soát bóng và di chuyển.
B. Kĩ thuật vì đây là một từ chuyên môn chỉ những ngành liên quan đến cơ khí máy móc.
C. Ngon vì đây là một loại cảm giác của con người.
D. Không có vì các từ chỉ dùng với nghĩa thông thường, không mang tính chuyên môn.
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